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Trả lời câu hỏi SGK Địa lý 5 Bài 20 trang 109, 112 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 20 trang 109 (1): 

- Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp vứi châu lục, biển và đại dương nào? 

- Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á. 

Trả lời: 

- Châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương: 

+ Lục địa: châu Á, châu Phi. 

+ Đại dương: Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. 

+ Biển: các biển Ca-xpi, biển Đen, Địa Trung Hải, Biển Băc 

- Diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á: 

+ Diện tích châu Âu là 10 triệu km2. 

+ Diện tích của châu Á lớn hơn diện tích châu Âu, diện tích châu Á gấp hơn 4 lần diện tích châu 
Âu. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 20 trang 109 (2): 

- Quan sát hình 1, hãy đọc tên các đồng bằng, dãy núi và sông lớn của châu Âu; cho biết vị trí 
của các đồng bằng và dãy núi lớn ở châu Âu. 

Trả lời: 

Các đồng bằng, dãy núi và sông lớn của châu Âu: 

+ Các đồng bằng: Đồng bằng Đông Âu ở phía đông châu Âu; đồng bằng Trung Âu ở vùng Trung 

Âu, Đồng bằng Tây Âu ở phí tây châu Âu ven Đại Tây Dương… 

+ Các dãy núi lớn: dãy U-ran ở phí đông châu Âu ranh giới tự nhiên với châu Á; dãy Xcan-đi-na-
vi ở phía tây bắc; dãy An-pơ ở phí tây; dãy Cac-pat ở Trung Âu; dãy Cap-ca ở phía nam… 

+ Các sông lớn: Von-ga, Đa-nuyp,… 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 20 trang 110 (3):  

- Quan sát các hình ảnh trong hình 2, rồi tìm trên hình 1 các chữ a, b, c, d cho biết các cảnh thiên 

nhiên đó được chụp ở những nơi nào của châu Âu. 
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Trả lời: 

a) Dãy núi cao (An-pơ) ở phía Tây Âu. 

b) Đồng bằng (Trung Âu) ở Trung Âu. 

c) Phi-o (Bán đảo Xcan-đi-na-vơ) ở Tây bắc châu Âu. 

d) Rừng lá kim ở Đông Âu. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 20 trang 111 (4):  

Đọc bảng số liệu 17, cho biết sân số châu Âu, so sánh với dân số châu Á. 

Trả lời: 

- Dân số của châu Âu năm 2004 là 732 triệu người. 

- Năm 2004, dân số châu Âu đứng thứ 4 trong 5 châu lục, và dân số châu Âu chưa bằng 1/5 dâu 
số châu Á. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 5 Bài 20 trang 112 (5):  

Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.  

Trả lời: 

Một số hoạt động kinh tế ở châu Âu:trồng lúa mì, chăn nuôi gia súc lớn, chế tạo máy bay, chế tạo 

ô tô, hàng điện tử, mĩ phẩm, chế tạo máy móc thiết bị,… 

Giải bài tập SGK Bài 20 Địa 5 trang 112 

Câu 1 trang 112 Địa Lí 5: Dựa vào hình 1, hãy xác định: vị trí địa lý, giới hạn của châu Âu, vị 
trí các dãy núi, đồng bằng của châu Âu. 

Trả lời: 

- Vị trí và giới hạn của châu Âu: Châu Âu nằm ở phía Tây châu Á, có 3 phía giáp biển và đại 
dương. Tiếp giáp: 

+ Lục địa: châu Á, châu Phi. 

+ Đại dương: Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. 

+ Biển: các biển Ca-xpi, biển Đen, Địa Trung Hải, Biển Bắc. 

Các đồng bằng, dãy núi lớn của châu Âu: 
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+ Các đồng bằng: Đồng bằng Đông Âu ở phía đông châu Âu; đồng bằng Trung Âu ở vùng Trung 
Âu, Đồng bằng Tây Âu ở phí tây châu Âu ven Đại Tây Dương… 

+ Các dãy núi lớn: dãy U-ran ở phí đông châu Âu ranh giới tự nhiên với châu Á; dãy Xcan-đi-na-
vi ở phía tây bắc; dãy An-pơ ở phí tây; dãy Cac-pat ở Trung Âu; dãy Cap-ca ở phía nam… 

Câu 2 trang 112 Địa Lí 5:  

Người dân châu Âu có đặc điểm gì? 

Trả lời: 

- Dân cư châu Âu chủ yếu là người da trắng. 

- Phần lớn dân cư sinh sống ở thành phố, được phân bố khá đều trên lãnh thổ châu Âu. 

Câu 3 trang 112 Địa Lí 5:  

Nêu những hoạt động kinh tế của châu Âu. 

Trả lời: 

Một số hoạt động kinh tế ở châu Âu: Trồng lúa mì, chăn nuôi gia súc lớn, chế tạo máy bay, chế 
tạo ô tô, hàng điện tử, mĩ phẩm, len dạ, dược phẩm, chế tạo máy móc thiết bị,… 
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